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ĐỀ THI HỌC KỲ 1
TRƯỜNG THCS PHƯỚC BÌNH                     
     
          Năm học: 2021 – 2022
                                                            
 



Môn: Toán 6 -Thời gian: 90 phút

                                                                     
                                       (Không kể thời gian phát đề)


ĐỀ 1
Bài 1 (3 điểm): Thực hiện phép tính
a. 47+125+ 53+75

b. (-18) + 24 – 35

c. 1400 : [ 281 – (11 – 2)2 ] + 20220
Bài 2 (3 điểm): Tìm số tự nhiên x biết:
a. x+30 = 52

b. 2x – 128 = 72
c. 15
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Bài 3 (1 điểm): Nhân dịp kỉ niệm 77 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021). Trường THCS Phước Bình đã tổ chức hội thi “Em yêu chú bộ đội”. Trong hoạt động này, các bạn học sinh lớp 6A đã  quyên góp 24 bàn chải đánh răng,   36 khăn mặt. Các bạn muốn chia số bàn chải đánh răng, số khăn mặt thành nhiều phần quà như nhau để tặng các chú bộ đội (biết số bàn chải, số khăn mặt ở mỗi phần quà là bằng nhau). Hỏi các bạn lớp 6A có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần quà.

Bài 4 ( 1 điểm) : Mẹ Linh mang  300 000 đồng vào siêu thị . Mẹ Linh đã mua 7 gói mì, 3 kg cam. Biết mỗi gói mì giá 6 500 đồng, mỗi kilôgam cam giá 39 000 đồng. Hỏi mẹ Linh có đủ tiền để mua 7 gói mì và 3kg cam không?
Bài 5 ( 2 điểm): 

a) Bạn An trang trí một hình vẽ như hình 1. Em hãy cho biết hình 1 gồm những hình gì?
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    Hình 1





      Hình 2
b) Một mảnh đất hình vuông như hình 2 có cạnh là 20m. Người ta thiết kế một khu vườn hình thang cân để trồng hoa với các kích thước như hình vẽ. Hãy tính diện tích phần đất còn lại sau khi thiết kế khu vực trồng hoa.
                                                                 ---HẾT---
(Học sinh không được phép sử dụng tài liệu khi làm bài thi)

  ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN 6 NĂM HỌC 2021 -2022
	                                                   ĐÁP ÁN
	                         BIỂU ĐIỂM

	Bài 1: Thực hiện phép tính

a) 47+125+ 53+75

= (47+53) +(125+75)
= 100 + 200

= 300

b) -18 + 24 – 35

      =  3 - 35

      = -32
c) 150 + 1400 : [ 281 – (11 – 2)2 ] 

= 1 +1400 : [ 281 – 92]

= 1+ 1400 : [ 281 – 81]

= 1+ 1400 : 200

= 1+ 7

= 8
· Học sinh tính bình thường cho trọn điểm
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	Bài 2: Tìm số tự nhiên x biết:
	3

	a) x+30 = 52

x       = 52 -30
x       = 22
b) 2x – 128 = 72
     2x            = 72 +128

     2x            = 200 

       x            = 200:2

       x            = 100

c) 15
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Vì 15
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	Bài 3 (1 điểm): Nhân dịp kỉ niệm 77 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021). Trường THCS Phước Bình đã tổ chức hội thi “Em yêu chú bộ đội”. Trong hoạt động này, các bạn học sinh lớp 6A đã  quyên góp 24 bàn chải đánh răng,   36 khăn mặt. Các bạn muốn chia số bàn chải đánh răng, số khăn mặt thành nhiều phần quà như nhau để tặng các chú bộ đội (biết số bàn chải, số khăn mặt ở mỗi phần quà là bằng nhau). Hỏi lớp 6A có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần quà.

Gọi x là số phần quà nhiều nhất trường có thể chia được (x
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ƯCLN (80,124)

   24 = 23.3
   36 = 22 .32
ƯCLN(24,35) = 22.3 = 12
Vậy x = 12
Vậy trường có thể chia được nhiều nhất 12 phần thưởng.
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	Bài 4 ( 1 điểm) : Mẹ Linh mang  300 000 đồng vào siêu thị . Mẹ Linh đã mua 7 gói mì, 3 kg cam. Biết mỗi gói mì giá 6 500 đồng, mỗi kilôgam cam giá 39 000 đồng. Hỏi mẹ Linh có đủ tiền mua trên mẹ Linh có đủ tiền để mua 7 gói mì và 3kg cam không?

Giải: 
Số tiền mẹ Linh  mua 7 gói mì và 3ki lô gam cam:

 7.6500 + 3.39 000 = 162 500 ( đồng)

Vì 162 500 < 300 000 

Mẹ Linh đủ tiền mua 7 gói mì và 3kg cam.
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	Bài 5: 
a) Kể tên đúng các hình mỗi hình 0,25
b) Diện tích mảnh đất hình vuông

20.20 =400 (m2)
Diện tích trồng hoa:


[image: image10.wmf](1520).4

70

2

+

=

(m2)

Diện tích phần đất còn lại:

400 -70 =330 (m2)
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MA TRẬN ĐỀ THI HKI – MÔN TOÁN 6 - NĂM HỌC : 2021-2022
	MA TRẬN ĐỀ THI KIỂM TRA HKI – TOÁN 6


	Cấp độ/ Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp 
	 Vận dụng cao 

	1/Số tự nhiên, số nguyên
	-Nhận biết thứ tự thực hiện phép tính
	-Sử dụng thứ tự thực hiện phép tính để tính.
	
	

	Số câu
	2
	1
	
	

	Số điểm
	20%
	10%
	
	

	Tỉ lệ %
	30%
	
	
	

	2. Tìm số tự nhiên x
	-Nhận biết cách tìm số hạng, số bị trừ.
- Định nghĩa ước và bội của hai số tự nhiên.


	- Tìm số bị trừ trong 1 tích 
- Tìm ước của một số tự nhiên.

	
	

	Số câu
	1
	2
	
	

	Số điểm
	1
	2
	
	

	Tỉ lệ %
	10%
	20%
	
	

	3/ Toán thực tế liên quan đến tìm ƯCLN
	-Nhận biết mối liên hệ giữa các đại lượng trong bài toán với giá trị cần tìm.
	-Sử dụng cách tìm ƯCLN của hai số


	
	

	Số câu
	
	1
	
	

	Số điểm
	
	1
	
	

	Tỉ lệ %
	
	10%
	
	

	4/Bài toán thực tế
	- Nhận biết bài toán cho biết gì và hỏi gì?
	- Sử dụng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên 
	
	

	Số câu
	
	1
	
	

	Số điểm
	
	10%
	
	

	Tỉ lệ %
	
	
	
	

	5/ Hình học 
	-Bằng trực quan biết đếm các hình đã học.
	
	
	

	Số câu 
	1
	
	Vận dụng công thức tính diện tích các hình đã học.
	

	Số điểm
	1
	
	1
	

	Tỉ lệ %
	10%
	
	10%
	

	Tổng
	40%
	50%
	10%
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